
Dân tộc văn minh 
Dân tộc văn minh là một xã hội có thành phố, một chính quyền trung ương, các công nhân chuyên môn làm việc nào đó 
dẫn đến sự thành lập giai cấp xã hội, có tôn giáo, văn bản, nghệ thuật và văn học. 

Không thể có nền văn minh nếu không có nông nghiệp - xã hội cần môt sự cung cấp thực phẩm ổn định trước khi phát 
triển được. 

Nền văn minh có nhiều thành phần.  Chúng ta sẽ dùng từ viết tắt Đ.T.T.C.K.K. để dễ nhớ. 

Địa lý - Dân tộc văn minh này ở đâu?  Họ có thể trổng những loại cây trồng gì? Họ có những tài nguyên thiên nhiên gì? 

Tôn giáo - Người dân tin tưởng gì? Niềm tin của họ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thế nào? 

Thành tựu - Họ đã làm gì để đóng góp cho thế giới? Họ đã phát minh ra cái gì ? Họ đã xây dựng cái gì (kiến trúc)? 

Chính trị - Chính phủ của họ như thế nào? Ai làm quyết định trong xã hội? 

Kinh tế -  Xã hội của họ phân phát tài nguyên thế nào? Họ trao đổi hay sử dụng tiền? Họ đã bán hoặc đổi những thứ gì? 
Họ đã cần phải lấy những gì từ bên ngoài xã hội của họ? 

Kết cấu xã hội - Hệ thống giai cấp xã hội của họ như thế nào? Ai được coi là quan trọng hơn trong xã hội của họ? Nghệ 
thuật, âm nhạc, vui chơi giải trí của họ như thế nào? 

  



DTTCKK 
 

Địa lý Tôn giáo Thành tựu Chính trị Kinh tế Kết cấu  
xã hội 

 
Đất đai nhìn 
như thế nào? 
 
Đất đai ảnh 
hưởng người 
dân thế nào? 
 
Người dân ảnh 
hưởng đất đai 
thế nào? 
 
Họ đã sống ở 
đâu? 

 
Họ đã sử dụng 
tôn giáo gì? 
 
Giải thích tôn 
giáo của họ. 
 
Nói lên những 
vấn đề với 
những tôn giáo 
khác nhau. 

 
Ghi bất kỳ sự 
kiện tốt nào. 
 
Ghi những 
sáng tạo. 
 
Ghi những sự 
thành công của 
họ. 
 
(ví dụ: Trung 
Quốc đã sáng 
tạo ra giấy. 

 
Giải thích chính 
phủ của họ. 
 
Có bất kỳ sự 
xung đột nào 
không? 
 
Họ giải quyết 
vấn đề thế 
nào? 
 
Nói tên chính 
phủ. 

 
Họ buôn bán 
những gì? 
 
Có vần đề gì về 
việc buôn bán 
không? 
 
Họ đã buôn 
bán với ai? 
 
Những công 
việc 
 
Bất kỳ tài liệu 
nào liên quan 
đến tiền bạc. 

 
Đàn bà 
 
Đàn ông 
 
Người hầu 
 
Người giàu có 
 
Người nghèo 
 
Trẻ em 
 
Các nhóm 
người 

 

  



DTTCKK về những người hành hương lúc đến Plymouth 
 

Địa lý Tôn giáo Thành tựu Chính trị Kinh tế Kết cấu  
xã hội 

 
Người Hành 
Hương đã đến 
bằng tàu trên 
Đại Tây Dương 
 
Họ đã đến 
Cape Cod 
 
Cape Cod là 
một bến tàu ở 
phía đông của 
Bắc Châu Mỹ 
 
Plymouth có 
một dòng suối 
(sông)  nhỏ 

 
Ngưòi Hành 
Hương là 
người Thanh 
Giáo 
 
Thanh Giáo 
nghĩa là làm 
sạch sẽ nhà 
thờ. 
 
Vua hổ trợ nhà 
thờ của nước 
Anh. 
 
Người Hành 
Hương đã dùng 
Kinh Thánh 

 
Người Pilgrim 
đã dùng một 
tàu lớn có thể 
chở được 180 
người. 
 
Người Hành 
Hương đã 
trồng cây giống 
(bí ngô, bắp) 
 
Họ đã tạo dựng 
thị xã Plymouth 
 
Người Hành 
Hương đã học 
trồng bắp từ 
người Thổ Dân 
Mỹ. 

 
Người Hành 
Hương không 
đồng ý với Vua. 
 
Họ đã rời khỏi 
Anh để tìm sự 
tự gio tôn giáo 
 
Họ đã làm ra 
hiệp nghị 
Mayflower 
Compact để 
theo luật lệ 
 
Người Thổ Dân 
Mỹ và người 
Hành Hương 
có lúc đầu 
tranh và có lúc 
hòa bình. 

 
Khi người Hành 
Hương đến 
nơi, họ không 
có tiền 
 
Người Hành 
Hương buôn 
bán với người 
Thổ Dân Mỹ 
 
Người Hành 
Hương đã mua 
bán gia súc qua 
lại 
 
Thổ dân Mỹ 
không tin vào 
“tiền bạc” 
 
 

 
Người Thanh 
Giáo là những 
người muốn 
“làm sạch sẽ” 
nhà thờ 
 
Người Thanh 
Giáo đã gặp 
Thổ dân Mỹ tại 
Cape Cod 
 
Đàn bà không 
được tạo ra 
luật lệ 
 
Bộ lạc Thổ dân 
Mỹ là Squanto, 
Massasoit, và 
Wampanoag 

 


